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BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 NĂM HỌC 2017 – 2018 

 

ĐỀ SỐ 1 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VĂN LỚP 9 
 

Câu 1 (8,0 điểm)  

 Phải chăng chỉ có những điều ngoṭ ngào mới làm nên yêu thương? 

 Em hãy viết môṭ bài văn ngắn, trình bày suy nghi,̃ quan điểm của em để trả lời cho 

câu hỏi trên. 

Câu 2 (12,0 điểm) 

 Bàn về khả năng tác đôṇg của tác phẩm văn hoc̣ đến tâm hồn con người, nhà văn 

Nguyêñ Đình Thi đa ̃cho rằng:  

 "Mỗi tác phẩm như roị vào bên trong chúng ta môṭ ánh sáng riêng, không bao giờ 

nhòa đi..." 

                         (Tiếng nói của văn nghê ̣- SGK Ngữ văn 9, tâp̣ 2, trang 14) 

 Em hiểu như thế nào về ý kiến trên? 

 Từ bài thơ Ánh trăng (Nguyêñ Duy) hãy phân tích và làm rõ ánh sáng riêng mà tác 

phẩm này đa ̃soi roị vào tâm hồn em. 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VĂN LỚP 9 
 

Câu 1 (8,0 điểm) 

* Lưu ý: Đây là daṇg đề mở. Vấn đề mà đề bài nêu ra laị đươc̣ diêñ đaṭ bằng môṭ câu nghi 

vấn. HS trả lời câu hỏi đề bài nêu ra, từ đó thể hiêṇ đươc̣ tư tưởng, quan điểm của bản 

thân. Với vấn đề mở như thế này, không gò bó bắt buôc̣ hoc̣ sinh phải trả lời theo khuôn 

mâũ. HS đươc̣ bày tỏ quan điểm của cá nhân: có thể đồng tình hoàn toàn, có thể chỉ đồng 

tình với môṭ khía caṇh nào đó của vấn đề. Điều quan troṇg nhất là phải có lí le,̃ có lâp̣ 

luâṇ để làm sáng tỏ ý kiến, đảm bảo sư ̣đúng đắn, lô-gíc. Giám khảo chấm chủ yếu căn cứ 

vào cách tư duy, vốn kiến thức, sư ̣hiểu biết, cách lâp̣ luâṇ, lí le ̃của HS thể hiêṇ trong bài 

làm để đánh giá. 

A. Yêu cầu về ki ̃năng: 
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- HS biết cách làm môṭ bài văn nghi ̣ luâṇ xa ̃ hôị, daṇg bài bày tỏ ý kiến trước môṭ tư 

tưởng, môṭ quan điểm. 

- Biết kết hơp̣ các thao tác nghi ̣ luâṇ: giải thích, chứng minh, bình luâṇ..., biết lâp̣ luâṇ 

chăṭ che ̃để bài làm có sức thuyết phuc̣. 

- Biết đăṭ vấn đề vào thưc̣ tế cuôc̣ sống để bàn luâṇ: có sư ̣hiểu biết từ thưc̣ tế cuôc̣ sống 

để lấy đươc̣ những dâñ chứng tiêu biểu, biết phân tích, bàn luâṇ để làm nổi bâṭ vấn đề. 

B. Yêu cầu về nôị dung 

1. Giải thích, xác điṇh đươc̣ vấn đề cần nghi ̣ luâṇ (Phần này cho: 2,0 điểm) 

- Những điều ngoṭ ngào: Là những lời nói ngoṭ, những cử chỉ thái đô ̣cư xử diụ dàng, âu 

yếm..., những hành đôṇg mang ý nghiã tích cưc̣ như: đôṇg viên, khen ngơị, tán dương, 

chiều chuôṇg, cưng nưṇg... 

- Yêu thương: là tình cảm yêu mến, ưu ái, gắn bó giữa người với người. 

=> Ý kiến này đa ̃gơị ra cho mỗi chúng ta suy ngâm̃ về cách thể hiêṇ tình yêu thương 

trong cuôc̣ sống: Người ta thường nghi ̃những điều ngoṭ ngào mới là biểu hiêṇ của tình 

yêu thương, nhưng thưc̣ ra có nhiều cách biểu hiêṇ tình yêu thương... 

2. Bàn luâṇ về vấn đề: (Phần này cho: 4,0 điểm) 

- Những điều ngoṭ ngào luôn đem laị cho người ta cảm giác vui sướng, haṇh phúc. Nó 

làm ta thấy hài lòng, thích thú, đôi khi khiến ta có thêm niềm say mê, quyết tâm... 

(Ví du:̣ sư ̣quan tâm, chiều chuôṇg..., những lời khen ngơị, đôṇg viên khích lê ̣của thầy cô, 

cha me.̣.., lời khen, lời tán dương của baṇ bè...) => Vì vâỵ khi đón nhâṇ những điều ngoṭ 

ngào thì ta thường coi đó là biểu hiêṇ của tình yêu thương (HS lấy dâñ chứng, phân 

tích........) 

- Nhưng không phải lúc nào những điều ngoṭ ngào cũng làm nên yêu thương. Nhiều khi 

sư ̣khắt khe, nghiêm khắc, thâṃ chí những điều cay đắng... cũng là biểu hiêṇ của tình yêu 

thương. Những điều ấy có thể khiến ta cảm thấy khó chiụ, nhưng nó laị xuất phát từ sư ̣

chân thành, từ mong muốn những điều tốt cho ta..., đó cũng chính là biểu hiêṇ của yêu 

thương thâṭ sư.̣ 

(HS lấy dâñ chứng, phân tích, ví du ̣ như sư ̣ nghiêm khắc, khắt khe, thái đô ̣ cứng rắn 
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không dung túng cho con cái, cho hoc̣ trò của cha me,̣ của thầy cô..., những lời nói thẳng 

nói thâṭ của baṇ bè........) 

- Trong thưc̣ tế cuôc̣ sống, có những ngoṭ ngào không xuất phát từ yêu thương và có 

những điều cay đắng không làm nên yêu thương. (HS lấy dâñ chứng, phân tích........) 

- Cuôc̣ sống phong phú và muôn màu muôn vẻ, nếu chúng ta có cái nhìn phiến diêṇ, đơn 

giản về tình yêu thương như vâỵ, nếu chỉ biết đón nhâṇ tình yêu thương thông qua những 

ngoṭ ngào thì nhiều khi ta se ̃bỏ lỡ nhiều yêu thương thưc̣ sư,̣ cũng như phải nhâṇ những 

yêu thương giả dối... (HS lấy dâñ chứng, phân tích........) 

3. Bài hoc̣ nhâṇ thức và hành đôṇg: (Phần này cho: 2,0 điểm) 

- Cần nhâṇ thức đúng đắn về tình yêu thương: không phải chỉ ngoṭ ngào mới làm nên yêu 

thương. Cần biết lắng nghe, trân troṇg cả những điều "không ngoṭ ngào", nếu những điều 

ấy xuất phát từ sư ̣chân thành, nếu những điều ấy là cần thiết để giúp ta hoàn thiêṇ hơn 

bản thân mình... 

- Biết trân troṇg những tình yêu thương chân thành mà bản thân nhâṇ đươc̣ từ moị người 

xung quanh... 

- Có ý thức và hành đôṇg cu ̣thể để đem sư ̣yêu thương đến cho moị người và cho chính 

bản thân mình. (Liên hê ̣bản thân) 

Câu 2 (12,0 điểm) 

A. Yêu cầu về ki ̃năng 

- Kiểm tra năng lực viết bài nghị luận văn học, đòi hỏi thí sinh phải huy động kiến thức về 

lí luận văn học, khả năng cảm thụ thơ, kĩ năng tạo lập văn bản để làm bài. 

- Thí sinh có thể cảm nhận và trình bày theo những cách khác nhau, nhưng phải rõ hệ 

thống luận điểm, có lí lẽ , lâp̣ luâṇ chăṭ che,̃ căn cứ xác đáng. 

- Diêñ đaṭ trong sáng; dùng từ đăṭ câu chuẩn xác. 

B. Yêu cầu về kiến thức: 

 Nôị dung cần đaṭ đươc̣  iểm 

1. Giải 

thích ý 

- Soi roị vào tâm hồn: làm bừng sáng, thức tỉnh những điều 

lương thiêṇ, những điều tốt đep̣ trong tâm hồn người đoc̣. 
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kiến - Ánh sáng riêng: là những điều tốt đep̣ nhất (những điều 

chân-thiêṇ-mi)̃ đươc̣ gửi gắm qua mỗi tác phẩm... 

- Không bao giờ nhòa đi: không phai nhaṭ, không thể mất đi, 

nó đươc̣ khắc sâu và trở thành ánh sáng của tâm hồn 

1,0 điểm 

 

=> Ý kiến của Nguyêñ Đình Thi đa ̃ khẳng điṇh sư ̣ tác đôṇg 

maṇh me ̃của tác phẩm văn hoc̣: thức tỉnh tâm hồn con người, 

hướng con người những điều tốt đep̣ nhất  

=> Đây là chức năng giáo duc̣, chức năng cảm hóa của văn 

hoc̣. 

1,0 điểm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Phân 

tích, làm 

rõ vấn đề 

qua bài 

thơ Ánh 

trăng của 

Nguyêñ 

Duy 

* Khái quát về tác phẩm: 

- Hoàn cảnh ra đời của bài thơ: Khi chiến tranh kết thúc, người 

lính (Nguyêñ Duy) trở về với cuôc̣ sống đời thường. 

- Đề tài: Bài thơ khai thác đề tài về đời sống nôị tâm của người 

lính trong thời bình, giữa cuôc̣ sống đời thường. 

- Hai hình tươṇg nghê ̣ thuâṭ trung tâm là ánh trăng và người 

lính đã góp phần thể hiêṇ đươc̣ tư tưởng chủ đề của tác phẩm: 

lối sống thủy chung tình nghiã, không thờ ơ bac̣ beõ với quá 

khứ, biết trân troṇg giá tri ̣ của quá khứ 

 

 

 

1,0 điểm 

* Ánh sáng riêng từ bài thơ Ánh trăng:  

- Hình ảnh vầng trăng gắn với những kỉ niêṃ tuổi thơ, gắn với 

kỉ niêṃ môṭ thời lính chiến của nhà thơ đa ̃đánh thức những kỉ 

niêṃ, những kí ức trong lòng mỗi người, đánh thức những cảm 

xúc trong trẻo, đep̣ đe ̃ nhất trong mỗi chúng ta về thời quá 

khứ... 

(HS phân tích hình ảnh vầng trăng trong hai khổ thơ đầu) 

- Những tâm sư ̣mà Nguyêñ Duy gửi gắm qua bài thơ đa ̃ làm 

thức tỉnh trong lòng người đoc̣ nhiều điều thấm thía: 

+ Giữa bôṇ bề lo toan của cuôc̣ sống đời thường, giữa những 

 

 

 

 

Phần này 

cho 6,0 

điểm 
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vôị va ̃gấp gáp của nhip̣ sống hiêṇ đaị, nhưng con người vâñ 

nên có những khoảnh khắc sống châṃ laị để nhìn laị quá khứ... 

+ Không đươc̣ thờ ơ, phũ phàng với quá khứ. Sống với ngày 

hôm nay nhưng không thể hoàn toàn xóa sac̣h kí ức của ngày 

hôm qua..., luôn thủy chung, giữ troṇ veṇ nghiã tình với quá 

khứ, trân troṇg những điều thiêng liêng đep̣ đe ̃trong quá khứ... 

(HS phân tích các khổ thơ 3, 4, 5, 6) 

+ Dám dũng cảm đối diêṇ với chính bản thân mình, đối diêṇ 

với lương tâm mình để nhìn nhâṇ rõ những sai lầm. Khoảnh 

khắc lương tâm thức tỉnh là khi sư ̣ thánh thiêṇ, lối sống tình 

nghiã, thủy chung đươc̣ thức tỉnh trong tâm hồn; sư ̣vô tình vô 

nghiã, thái đô ̣sống thờ ơ vô cảm, thâṃ chí sư ̣vô ơn, bac̣ beõ... 

bi ̣đẩy lùi  

(HS phân tích cái giâṭ mình của nhà thơ trong câu thơ cuối) 

* Liên hê:̣ gắn vấn đề Nguyêñ Duy đăṭ ra trong bài thơ vào 

cuôc̣ sống đương thời và liên hê ̣với bản thân: 

- Trong cuôc̣ sống hiêṇ đaị đương thời, nhip̣ sống vôị vàng, 

gấp gáp, con người có nhiều to toan, bâṇ rôṇ... nên đôi khi thờ 

ơ với quá khứ, thâṃ chí sống nhanh, sống gấp, thờ ơ với cả 

những gì thân thuôc̣ đang diêñ ra ngay xung quanh mình. (cả 

vô tình và cả hữu ý) 

 (HS lấy dâñ chứng và phân tích 

- Liên hê ̣bản thân, rút ra bài hoc̣ sâu sắc, thấm thía. 

2,0 điểm 

3- Tổng 

kết, khái 

quát laị 

vấn đề 

* Quay trở laị với ý kiến của Nguyêñ Đình Thi:  

- khẳng điṇh sư ̣ đúng đắn của ý kiến, khẳng điṇh chức năng 

giáo duc̣, chức năng cảm hóa tâm hồn con người là chức năng 

quan trong nhất của văn hoc̣... 

- Khẳng điṇh giá tri ̣ của bài thơ Ánh trăng: có tính giáo duc̣, có 

1,0 điểm 
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sức maṇh làm thức tỉnh tâm hồn người đoc̣ => điều này làm 

nên giá tri ̣nhân văn của tác phẩm 

* Lưu ý: 

- Nếu HS không hiểu đề bài, đi phân tích diêñ xuôi bài thơ theo lối thông thường mà 

không hướng vào troṇg tâm vấn đề là: Ánh sáng riêng từ tác phẩm, không có lí le ̃lâp̣ luâṇ, 

không rõ luâṇ điểm. thì cho tối đa không quá nửa số điểm của cả câu. 

- Giám khảo chấm phải linh hoaṭ, căn cứ cu ̣thể vào bài làm của hoc̣ sinh. 

 

ĐỀ SỐ 2 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VĂN LỚP 9 
 

Câu 1 (3,0 điểm)  

                 Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: 

“Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng 

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. 

Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ 

Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân...” 

(“Viếng lăng bác”- Viễn Phương) 

a/ Từ “mặt” và từ “hoa” trong khổ thơ trên được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? 

Nếu là nghĩa chuyển thì chuyển theo phương thức nào? 

b/ Xác định các biện pháp nghệ thuật tu từ trong đoạn thơ trên và phân tích giá trị thẩm mĩ 

của nó trong mạch cảm xúc của bài thơ. (Viết thành đoạn văn) 

Câu 2 (6,0 điểm): Trong bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” Thanh Hải viết: 

“Ta làm con chim hót 

Ta làm một cành hoa 

Ta nhập vào hòa ca 

Một nốt trầm xao xuyến 

Một mùa xuân nho nhỏ 

Lặng lẽ dâng cho đời 

Dù là tuổi hai mươi 
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Dù là khi tóc bạc” 

Trình bày cảm nhận của em về đoạn thơ trên bằng một bài văn ngắn. 

Câu 3 (10,0 điểm): Hãy tưởng tượng em là bé Đản (trong truyện người con gái Nam 

Xương) năm 20 tuổi, trong một lần đến miếu Vũ Nương viếng mẹ, được gặp lại mẹ của 

mình. Em hãy kể lại buổi gặp gỡ ấy. 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VĂN LỚP 9 
 

Câu 1 (3,0 điểm) 

a/ Từ “mặt” được dùng theo nghĩa chuyển theo phương thức ẩn dụ (0,25 điểm), từ “hoa” 

dùng theo nghĩa gốc (0,25 điểm) 

b/ HS xác định được biện pháp nghệ thuật tiêu biểu trong khổ thơ: Ẩn dụ (0,25 điểm).  

* Các hình ảnh ẩn dụ: Mặt trời (câu thơ thứ 2 của khổ thơ) (0,25 điểm), tràng hoa (0,25 

điểm), mùa xuân (0,25 điểm) 

* Phân tích được giá trị thẩm mỹ của biện pháp nghệ thuật ấy. (1,5 điểm) 

- Ca ngợi bác Hồ - người như mặt trời: đem đến ánh sáng, niềm vui, hạnh phúc, cuộc sống 

mới cho dân tộc Việt nam (0,5 điểm) 

- Thể hiện tình yêu thương, lòng tôn kính, biết ơn sâu sắc của người dân Việt Nam đối với 

Bác Hồ (0,5 điểm) 

- Ca ngợi cuộc đời đẹp đẽ, có ý nghĩa vô cùng to lớn của Bác Hồ (0,5 điểm) 

Câu 2: (7,0 điểm) 

1. Yêu cầu  

a/ Về kĩ năng: Biết cách làm bài văn nghị luận văn học. Kết cấu bài làm chặt chẽ, diễn 

đạt trôi chảy. Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu. 

 b/ Về kiến thức:  

* Học sinh có thể trình bày nhận thức của mình về vấn đề theo nhiều cách khác nhau 

nhưng hệ thống lí lẽ và dẫn chứng phải hợp lí.  

* Cần nêu được các ý sau: 
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- Khát vọng sống và cống hiến mãnh liệt của nhà thơ Thanh hải 

- Tâm nguyện đóng góp cho đời của nhà thơ rất chân thành nhưng cũng rất khiêm tốn. 

- Thấy được chân lý sống là cống hiến cho đời cả cuộc đời của tác giả. 

- Ý thức rèn luyện và sống có ý nghĩa của bản thân em trong hiện tại và cả tương lai. 

- Liên hệ thái độ sống của một bộ phận trong giới trẻ hiện nay: Phê phán thái độ sống 

buông thả, ích kỉ, thờ ơ, chỉ biết hưởng thụ. 

- Khẳng định thái độ sống đúng đắn: Sống phải cống hiến, đó là quan niệm sống đẹp làm 

cho cuộc sống tốt đẹp hơn. 

3/ Biểu điểm: 

- 7 điểm: Đáp ứng tốt các yêu cầu trên, lập luận chặt chẽ, có nhiều ý hay, có thể có một 

vài lỗi nhỏ về diễn đạt, chính tả. 

- 5 - 6 điểm: Đáp ứng khá các yêu cầu trên, lập luận chặt chẽ, có một số lỗi về diễn đạt, 

chính  tả. 

- 3 - 4 điểm: Mới đáp ứng tương đối các yêu cầu trên, lập luận còn lủng củng, phạm nhiều 

lỗi về diễn đạt, chính tả. 

- 1 - 2 điểm: Còn nhiều hạn về kĩ năng làm bài, kiến thức chưa đảm bảo, có nhiều lỗi về 

diễn đạt, chính tả. 

- 0 điểm: Không làm được gì hoặc viết lạc đề. 

Câu 3 (10,0 điểm): Hãy tưởng tượng em là bé Đản (trong truyện người con gái Nam 

Xương) năm 20 tuổi, trong một lần đến miếu Vũ Nương viếng mẹ, được gặp lại mẹ của 

mình. Em hãy kể lại buổi gặp gỡ ấy. 

1/ Yêu cầu: 

a/ Về kĩ năng: 

- Đề bài yêu cầu kể chuyện tưởng tượng. Người kể hóa thân vào nhân vật để kể chuyện.  

- Cần kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm, nghị luận và các hình thức sử dụng ngôn ngữ 

đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm. 

- Bài viết đảm bảo bố cục ba phần, trình bày rõ ràng, mạch lạc, chặt chẽ, dùng từ, đặt câu 

đúng, diễn đạt trong sáng và giàu sức biểu cảm. 
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b/ Về kiến thức: Cần nói được những ý sau: 

- Nội dung chính là cuộc gặp gỡ giữa bé Đản và Vũ Nương khi Đản đã 20 tuổi.  

- Tâm sự của Đản: Hiểu thấu nỗi oan của mẹ, đau đớn vì sự ngây thơ của mình ngày xưa 

– là một trong những nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ, khát khao mong được thấy lại 

mẹ mình, mong mẹ tha thứ cho lỗi lầm của quá khứ.  

- Sự hiểu biết của Đản: Sự độc đoán, vũ phu, thiếu hiểu biết, đa nghi của cha là nỗi bất 

hạnh của mẹ; quan niệm sống trọng nam khinh nữ, chế độ nam quyền gây ra nỗi đau cho 

người phụ nữ; có ý thức thay đổi bản thân, cố gắng thay đổi mọi người xung quanh để 

mọi người biết đấu tranh cho cuộc sống tốt đẹp hơn 

- Nhân vật Vũ Nương: Thương yêu, mong nhớ con; vi tha với lỗi của con và chồng; hiểu 

biết hơn về con đường dẫn đến hạnh phúc của người phụ nữ. 

- Câu chuyện có thể có thêm các nhân vật khác để trở nên hấp dẫn và toát lên tư tưởng 

của người viết. 

2/ Biểu điểm: 

- 9 - 10 điểm: Đáp ứng tốt các yêu cầu trên, bài viết sáng tạo, làm rõ được chủ đề câu 

chuyện, có thể có một vài lỗi nhỏ về diễn đạt, chính tả. 

- 7 - 8 điểm: Đáp ứng khá đầy đủ các yêu cầu trên, cơ bản làm rõ được chủ đề câu 

chuyện, ít lỗi về diễn đạt, chính tả. 

- 5 - 6 điểm: Đáp ứng cơ bản các yêu cầu trên, trình bày có phần hạn chế, còn phạm một 

số lỗi về diễn đạt, chính tả. 

- 3 - 4 điểm: Đáp ứng tương đối các yêu cầu trên, việc kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu 

cảm, nghị luận còn mờ nhạt, phạm nhiều lỗi về diễn đạt, chính tả. 

- 1 - 2 điểm: Chưa đảm bảo yêu cầu, văn viết rời rạc, mắc nhiều lỗi chính tả và diễn đạt. 

- 0 điểm: Không làm được gì hoặc viết lạc đề. 

* Lưu ý:   

1. Hướng dẫn chấm chỉ nêu một số nội dung cơ bản mang tính định hướng, giám khảo cần 

hết sức linh hoạt khi vận dụng hướng dẫn chấm; tránh đếm ý cho điểm một cách máy 

móc; cẩn trọng và tinh tế đánh giá bài làm của học sinh; phát hiện, trân trọng những bài 
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có ý kiến và giọng điệu riêng. Chấp nhận các cách trình bày khác nhau, kể cả không có 

trong hướng dẫn chấm, miễn là hợp lý, có sức thuyết phục. 

2. Tổng điểm của toàn bài là 20,0 điểm, điểm lẻ đến 0,25 điểm. 

 

ĐỀ SỐ 3 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VĂN LỚP 9 
 

Câu 1 (2,0 điểm) 

Xác định và phân tích tác dụng của những biện pháp tu từ có trong đoạn thơ sau:    

“Đồng chiêm phả nắng lên không, 

Cánh cò dâñ gió qua thung lúa vàng. 

Gió nâng tiếng hát chói chang, 

Long lanh lưỡi hái liếm ngang chân trời” 

(Trích “Tiếng hát mùa gặt” – Nguyễn Duy) 

Câu 2 (6,0 điểm) 

Trong truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng của O.Hen-ri, bệnh tật và nghèo túng khiến Giôn-xi 

tuyệt vọng không muốn sống nữa. Cô đếm từng chiếc lá còn lại trên cây thường xuân bám 

vào bức tường gạch đối diện với cửa sổ, chờ khi nào chiếc lá cuối cùng rụng nốt thì cô 

cũng buông xuôi, lìa đời… 

Nhưng, “chiếc lá cuối cùng vẫn còn” làm cho Giôn-xi tự thấy mình “thật là một con bé 

hư… Muốn chết là một tội”. Cô lại hi vọng một ngày nào đó sẽ được vẽ vịnh Na-plơ và 

như lời bác sĩ nói, cô đã thoát “khỏi nguy hiểm” của bệnh tật. 

Qua những thay đổi của Giôn-xi, em hãy viết một bài văn nghị luận thể hiện suy nghĩ về 

nghị lực sống của con người. 

Câu 3 (12,0 điểm) 

Có ý kiến cho rằng: “Cảnh vật và tâm trạng trong thơ Nguyễn Du bao giờ cũng vận động 

chứ không tĩnh tại”.  

Qua hai trích đoạn “Cảnh ngày xuân” và “Kiều ở lầu Ngưng Bích” (Truyện Kiều - 

Nguyễn Du), hãy làm sáng tỏ ý kiến trên. 

 

https://giasudaykem.com.vn/


Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt          https://giasudaykem.com.vn  

            
 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VĂN LỚP 9 
 

I. HƯỚNG DẪN CHUNG: 

- Giám khảo chấm kĩ để đánh giá một cách đầy đủ, chính xác kiến thức xã hội, kiến thức 

văn học và kĩ năng diễn đạt, lập luận trong bài làm của học sinh, tránh đếm ý cho điểm. 

- Hướng dẫn chấm chỉ nêu những nội dung cơ bản, có tính định hướng. Giám khảo vận 

dụng linh hoạt, sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí. Đặc biệt khuyến khích những 

bài viết có ý tưởng sáng tạo. 

- Bài viết cần có bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục. Những bài mắc 

quá nhiều các loại lỗi dùng từ, chính tả, đặc biệt là văn viết tối nghĩa thì không cho quá 

nửa số điểm của mỗi câu. 

- Chấm theo thang điểm 20 (câu 1: 2,0 điểm; câu 2: 6,0 điểm; câu 3: 12,0 điểm), cho điểm 

lẻ đến 0,25. 

II. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ: 

Câu Nội dung cần đạt Điểm 

1 Xác định và phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ 2,0 

* HS tìm được các biện pháp tu từ đươc̣ sử duṇg trong đoaṇ thơ: 

- Nhân hóa: Đồng chiêm phả nắng; cánh cò dẫn gió; gió nâng tiếng hát; 

lưỡi hái liếm ngang.                                                                       

- Ẩn du ̣chuyển đổi cảm giác: Tiếng hát chói chang   

- Đảo trâṭ tư ̣từ: Long lanh lưỡi hái     

- Nói quá: Long lanh lưỡi hái liếm ngang chân trời         

(Nếu HS chỉ gọi tên được các biện pháp tu từ mà không chỉ ra cụ thể, 

cho 0,25 điểm)                               

 

0,25 

 

0,25 

0,25 

0,25 

* Phân tích tác dụng: HS phân tích cu ̣thể để hướng tới ý chính. 

- Các biện pháp tu từ trên kết hợp với cách sử dụng nhiều hình ảnh đẹp 

 

0,25 

https://giasudaykem.com.vn/


Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt          https://giasudaykem.com.vn  

            
 

với màu sắc tươi tắn rực rỡ, với cách sử dụng nhiều động từ độc đáo, 

nhà thơ đã khắc họa bức tranh về mùa vàng bội thu.  

- Trong bức tranh đó có thiên nhiên rộng lớn, khoáng đạt, có niềm vui, 

sự lạc quan, hăng say của người lao động.  

- Thiên nhiên và con người hòa quyện với nhau; tầm vóc con người lao 

động lớn lao ngang tầm vũ trụ. 

  Bức tranh đã thể hiện được niềm vui rộn ràng của người nông dân 

trước vụ mùa bội thu. 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

2 

 

 

Viết bài nghị luận xã hội 6,0 

1. Yêu cầu về kỹ năng: Hiểu được yêu cầu của đề ra. Tạo lập được 

một văn bản nghị luận xã hội có bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ, lời 

văn trong sáng, có cảm xúc và giọng điệu riêng. Trình bày đúng chính 

tả và ngữ pháp. 

0,5 

2. Yêu cầu về kiến thức: Trên cơ sở nắm bắt được nội dung tác phẩm 

Chiếc lá cuối cùng, hình tượng nhân vật Giôn-xi và hiểu biết về kiến 

thức xã hội, thí sinh cần đáp ứng các ý cơ bản sau: 

5,5 

* Vài nét về nhân vật Giôn-xi: 

- Hoàn cảnh sống: Nghèo khổ, bệnh tật. 

- Trạng thái tinh thần: Từ yếu đuối, buông xuôi và đầu hàng số phận, 

mất hết nghị lực sống đến chỗ biết quý trọng sự sống của mình, khao 

khát sáng tạo và chiến thắng bệnh tật. Nghị lực sống, tình yêu cuộc 

sống đã trỗi dậy trong Giôn-xi. 

 

0,5 

1,0 

* Bàn luận về vấn đề: 

- Nghị lực sống là năng lực tinh thần mạnh mẽ, không chịu lùi bước 

trước khó khăn, thử thách; luôn lạc quan, tin tưởng vào cuộc sống… 

- Đây là một phẩm chất cao đẹp và cần thiết: Tiếp sức cho ước mơ hoài 

bão của con người; mở ra những hành động tích cực vượt lên những 

trắc trở, những cám dỗ trong cuộc sống; giúp con người gặt hái thành 

 

0,5 

 

0,75 
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công.  

- Thiếu nghị lực, dễ chán nản, bi quan… khiến con người thường gặp 

thất bại, bị mọi người xung quanh coi thường, thương hại. 

- Nghị lực sống có được không chỉ dựa vào nội lực cá nhân mà còn 

được tiếp sức bởi sự sẻ chia, tình yêu thương của cộng đồng. 

0,75 

 

0,5 

 

 

* Liên hệ cuộc sống và rút ra bài học: 

- Ý thức vai trò quan trọng của nghị lực sống, biết cách rèn luyện và 

duy trì ý chí, tinh thần mạnh mẽ. 

- Biết yêu thương, cảm thông và tiếp thêm niềm tin yêu cuộc đời, nghị 

lực sống cho những người xung quanh. 

- Biểu dương những tấm gương tiêu biểu cho nghị lực sống mạnh mẽ và 

phê phán những kẻ hèn nhát, bạc nhược… 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

3 Viết bài nghị luận văn học 12,0 

A. Yêu cầu về kĩ năng: 

- Đảm bảo một văn bản nghị luận có bố cục rõ ràng, hợp lí; tổ chức sắp 

xếp hệ thống các ý một cách lôgic, lập luận chặt chẽ; diễn đạt trôi chảy, 

mạch lạc; chữ viết rõ ràng, cẩn thận; không mắc lỗi dùng từ cơ bản… 

-  Phải huy động những hiểu biết về văn học, đời sống, kĩ năng tạo lập 

văn bản và khả năng bày tỏ thái độ, chủ kiến của mình để làm bài. 

- Có thể làm bài theo nhiều cách khác nhau nhưng phải có lí lẽ và căn 

cứ xác đáng, phải có thái độ chân thành nghiêm túc, phù hợp với chuẩn 

mực đạo đức xã hội. 

1,0 

B. Yêu cầu về kiến thức: HS có thể khai thác vấn đề theo nhiều hướng, 

nhưng cần làm rõ các ý cơ bản sau: 

11,0 

I. Nêu vấn đề: 

- Truyện Kiều là một sáng tác văn chương kiệt xuất của văn học Việt 

Nam. Tác phẩm không chỉ thể hiện tầm vóc lớn lao của chủ nghĩa nhân 

 

0,5 
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văn cao đẹp mà còn khẳng định tài năng nghệ thuật bậc thầy của Thi 

hào Nguyễn Du trên nhiều phương diện, đặc biệt là bút pháp tả cảnh, tả 

tâm trạng nhân vật. 

- Cảnh vật, tâm trạng nhân vật dưới ngòi bút Nguyễn Du luôn có sự 

vận động trong suốt chiều dài tác phẩm. Bàn về vấn đề này, có ý kiến 

cho rằng: (dẫn ý kiến) 

 

 

0,5 

II. Giải quyết vấn đề 

1. Giải thích ý kiến:  

- Vận động là sự thay đổi vị trí không ngừng của vật thể trong quan hệ 

với những vật thể khác; Tĩnh tại là cố định một nơi, không hoặc rất ít 

chuyển dịch.   

-> Cảnh vật và tâm trạng nhân vật trong thơ Nguyễn Du luôn có sự 

chuyển biến, không tĩnh tại ở một thời điểm cụ thể, một không gian cố 

định, một trạng thái tâm lý bất biến. Cảnh luôn thay đổi đặt trong quan 

hệ với thời gian và tâm trạng con người đồng thời tâm trạng con người 

cũng luôn có sự vận động theo thời gian, không gian và cảnh ngộ. 

 

 

0,25 

 

 

0,5 

2. Chứng minh 

a. Cảnh vật trong thơ Nguyễn Du luôn vận động chứ không tĩnh tại.  

- Nguyễn Du rất tinh tế khi tả cảnh thiên nhiên. Nhà thơ luôn nhìn cảnh 

vật trong sự vận động theo thời gian và tâm trạng nhân vật. Cảnh và 

tình luôn gắn bó, hòa quyện. 

- Sự vận động của cảnh thiên nhiên trong đoạn trích"Cảnh ngày xuân" 

+ Bức tranh thiên nhiên trong bốn câu mở đầu đoạn thơ là cảnh ngày 

xuân tươi sáng, trong trẻo, tinh khôi, mới mẻ và tràn đầy sức sống; hình 

ảnh quen thuộc nhưng mới mẻ trong cách cảm nhận của thi nhân, màu 

sắc hài hòa đến tuyệt diệu, từ ngữ tinh tế, nghệ thuật ẩn dụ, đảo ngữ... 

(dẫn thơ và phân tích) 

+ Sáu câu cuối đoạn trích vẫn là cảnh thiên nhiên ngày xuân nhưng khi 

 

 

0,5 

 

 

 

0,75 

 

 

 

1,0 
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chiều về lại có sự thay đổi theo thời gian và theo tâm trạng con người. 

Cảnh vẫn mang cái thanh, cái dịu nhưng mọi chuyển động đều rất nhẹ 

nhàng, nhuốm màu tâm trạng: cảnh mênh mang, vắng lặng dần…qua 

việc sử dụng tinh tế, khéo léo những từ láy gợi hình, gợi cảm (dẫn thơ 

và phân tích). 

- Sự vận động của cảnh thiên nhiên trong đoạn trích "Kiều ở lầu Ngưng 

Bích": 

+ Sáu câu mở đầu đoạn thơ là cảnh thiên nhiên trước lầu Ngưng Bích 

với vẻ đẹp hoang sơ, lạnh lẽo, vắng vẻ, mênh mông, rợn ngợp, đượm 

buồn: hình ảnh ước lệ (núi, trăng, cồn cát, bụi hồng), từ ngữ gợi hình 

gợi cảm (bốn bề bát ngát, xa - gần, nọ - kia...) (dẫn thơ và phân tích). 

+ Tám câu thơ cuối đoạn trích vẫn là cảnh thiên nhiên trước lầu Ngưng 

Bích nhưng đã có sự vận động theo dòng tâm trạng con người. Ngòi bút 

điêu luyện của Nguyễn Du đã thể hiện khá sinh động bức tranh thiên 

nhiên với những cảnh vật cụ thể được miêu tả từ xa đến gần, màu sắc từ 

nhạt sang đậm, âm thanh từ tĩnh đến động: hình ảnh ẩn dụ, ước lệ (cửa 

bể chiều hôm, cánh buồm, con thuyền, ngọn nước, cánh hoa, nội cỏ, 

chân mây, sóng gió); hệ thống từ láy gợi tả, gợi cảm (thấp thoáng, xa 

xa, man mác, rầu rầu, xanh xanh, ầm ầm.) 

 

 

 

 

 

 

0,75 

 

 

 

1,0 

b. Sự vận động của tâm trạng con người trong hai đoạn trích. 

- Nguyễn Du không chỉ tinh tế khi tả cảnh thiên nhiên mà còn rất tài 

tình khi khắc họa tâm trạng con người. Tâm trạng của nhân vật trong 

"Truyện Kiều" luôn có sự vận động theo thời gian, không gian và cảnh 

ngộ. 

- Sự vận động của tâm trạng con người trong đoạn trích"Cảnh ngày 

xuân":  

+ Tâm trạng nhân vật có sự biến đổi theo thời gian, không gian ngày 

xuân. Thiên nhiên ngày xuân tươi đẹp, lễ hội mùa xuân đông vui, lòng 

 

0,5 

 

 

 

0,75 
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người cũng nô nức, vui tươi, hạnh phúc, hào hứng, phấn khởi, tha thiết 

yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống. 

+ Nhưng khi lễ hội tan, cảnh xuân nhạt dần, tâm trạng con người trở 

nên bâng khuâng, xao xuyến, nuối tiếc, buồn man mác: Không khí lễ 

hội vui tươi, rộn ràng, nhộn nhịp qua hệ thống danh từ, động từ, tính từ 

kép và những hình ảnh ẩn dụ, so sánh sinh động; bút pháp tả cảnh ngụ 

tình điêu luyện qua những từ láy như: Tà tà, thơ thẩn, thanh thanh, nao 

nao (phân tích dẫn chứng). 

1,0 

- Sự vận động của tâm trạng con người trong "Kiều ở lầu Ngưng Bích":  

+ Tâm trạng con người có sự biến đổi khá rõ rệt. Từ tâm trạng bẽ bàng, 

tủi hổ, nặng suy tư khi đối diện với chính nỗi niềm của mình nơi đất 

khách quê người, Thúy Kiều đã day dứt, dày vò khi tưởng nhớ đến 

chàng Kim và lo lắng, xót xa khi nghĩ về cha mẹ. 

+ Sự vận động trong tâm trạng càng thể hiện ró từ nỗi nhớ về người 

thân Kiều trở lại với cảnh ngộ của chính mình để rồi càng đau đớn, 

tuyệt vọng, lo sợ, hãi hùng về tương lai mịt mờ, tăm tối của cuộc đời 

mình. (Phân tích dẫn chứng để làm nổi bật nghệ thuật miêu tả tâm lí 

nhân vật bằng ngôn ngữ độc thoại nội tâm, bút pháp tả cảnh ngụ tình, 

hình ảnh ẩn dụ ước lệ, điển cố điển tích, điệp ngữ, câu hỏi tu từ, các từ 

láy giàu sắc thái gợi tả gợi cảm...)  

 

0,75 

 

 

 

1,0 

3. Đánh giá khái quát: Tài năng tả cảnh, tả tình của Nguyễn Du là một 

trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công về nghệ thuật của 

tác phẩm và góp phần thể hiện tấm lòng nhân đạo của nhà thơ trong 

sáng tác "Truyện Kiều". (Có thể liên hệ, mở rộng vấn đề) 

 

0,75 

III. Kết thúc vấn đề 

- Khẳng định lại những giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm. 

- Tầm vóc, vị thế của Nguyễn Du và những đóng góp của thi nhân trong 

văn đàn dân tộc. 

0,5 
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ĐỀ SỐ 4 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VĂN LỚP 9 
 

Câu 1 (8,0 điểm): Cho văn bản 

Điều gì là quan trọng? 

Chuyện xảy ra tại một trường trung học. 

Thầy giáo giơ cao một tờ giấy trắng, trên đó có một vệt đen dài và đặt câu hỏi với học 

sinh: 

- Các em có thấy gì không? 

Cả phòng học vang lên câu trả lời: 

- Đó là một vệt đen. 

Thầy giáo nhận xét: 

- Các em trả lời không sai. Nhưng không ai nhận ra đây là một tờ giấy trắng ư? 

Và thầy kết luận: 

- Có người thường chú tâm đến những lỗi lầm nhỏ nhặt của người khác mà quên đi những 

phẩm chất tốt đẹp của họ. Khi phải đánh giá một sự việc hay một con người, thầy mong 

các em đừng quá chú trọng vào vết đen mà hãy nhìn ra tờ giấy trắng với những mảng sạch 

mà ta có thể viết lên đó những điều có ích cho đời. 

               (Theo nguồn Internet) 

Hãy viết bài văn trình bày suy nghĩ của em sau khi đọc câu chuyện trên. 

Câu 2 (12,0 điểm) 

Trong văn bản “Tiếng nói văn nghệ”, Nguyễn Đình thi có viết: “Nghệ thuật không đứng 

ngoài trỏ vẽ cho ta đường đi, nghệ thuật vào đốt lửa trong lòng chúng ta, khiến chúng 

ta tự phải bước lên đường ấy”. 

Qua văn bản “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long, em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên 
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ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VĂN LỚP 9 
Câu 1 (8,0 điểm) 

 

A. Yêu cầu về kĩ năng: 

- HS có kĩ năng làm bài nghị luận xã hội, biết kết hợp các phép lập luận như giải thích, 

phân tích, chứng minh... 

- Hiểu đúng và hướng trúng vào vấn đề mà đề bài yêu cầu: lối ứng xử đẹp, giàu lòng vị 

tha, khoan dung khi đánh giá về người khác; đồng thời phải biết trân trọng những phẩm 

chất, những phần tốt đẹp của họ. 

- Biết lựa chọn dẫn chứng, phân tích dẫn chứng để làm sáng rõ vấn đề. 

- Biết mở rộng liên hệ để trình bày vấn đề một cách thấu đáo, toàn diện. 

- Lập luận chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, trôi chảy; biết dùng từ, đặt câu chuẩn xác, gợi cảm. 

- Bố cục bài phải hoàn chỉnh, chặt chẽ, hợp lí. 

B. Yêu cầu về nội dung: 

* Giải thích ý nghĩa câu chuyện 

- “vệt đen dài" tượng trưng cho những khuyết điểm, những lỗi lầm của con người. 

- “Tờ giấy trắng” tượng trưng cho phẩm chất, cho những điều tốt đẹp của con người. 

- “Đừng quá chú trọng vào vết đen”: đừng cố chấp, định kiến trước lỗi lầm, hạn chế của 

người khác  

- “Hãy nhìn ra tờ giấy trắng với những mảng sạch mà ta có thể viết lên đó những điều có 

ích …cho đời”: biết trân trọng những phẩm chất tốt đẹp của mỗi cá nhân 

-> Câu chuyện cho ta bài học về cách ứng xử, nhìn nhận đánh giá con người: Điều quan 

trọng trong cuộc sống chính là lối ứng xử đẹp, giàu  lòng vị tha, khoan dung khi đánh 

giá về người khác, đồng thời phải biết trân trọng những phẩm chất, những phần tốt đẹp 

của họ. 

* Suy nghĩ về vấn đề   

- Đừng quá chú trọng vào “vết đen” đừng cố chấp, định kiến trước lỗi lầm, hạn chế của 

người khác vì: 

+ Con người không ai hoàn hảo cả. 
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+ Sự vị tha, khoan dung mang lại niềm vui, thanh thản cho người mắc lỗi, tạo điều kiện 

cho họ nhận ra sai trái, sửa chữa lỗi lầm. Đồng thời, nó mang lại niềm vui cho bản thân ta 

(dẫn chứng). 

- “Hãy nhìn ra …cho đời”: biết trân trọng những phẩm chất tốt đẹp của mỗi cá nhân 

+ Biết trân trọng những phẩm chất tốt đẹp của mỗi cá nhân để giúp cá nhân phát huy được 

sức mạnh vốn có. Đó cũng là cách chúng ta góp phần làm cho cuộc sống đẹp hơn (dẫn 

chứng). 

- Khẳng định ý nghĩa của lối sống ứng xử đẹp: vừa vị tha, độ lượng trước lỗi lầm của 

người khác vừa đồng thời trân trọng phẩm chất tốt đẹp ở họ. Điều đó làm cho mối quan 

hệ của con người trở nên tốt đẹp, tránh những hiểu lầm đáng tiếc (dẫn chứng). 

* Mở rộng, liên hệ  

- Phê phán những người không biết vị tha, khoan dung. Phê phán những kẻ ích kỷ, cực 

đoan, chỉ nhìn thấy những ưu điểm của mình mà xem thường năng lực của người khác. 

- Định hướng bài học: Câu chuyện giúp ta có thái độ sống tích cực và rèn luyện một lối 

ứng xử nhân ái, nhân văn. 

C. Cách cho điểm:  

- Điểm 7 - 8: Đảm bảo tất cả các yêu cầu trên, bài viết sâu sắc, có sự sáng tạo. 

- Điểm 5 - 6: Cơ bản đảm bảo các yêu cầu trên. Viết bài hoàn chỉnh, đúng kiểu bài song 

còn mắc một vài lỗi nhở 

- Điểm 3 - 4: Hiểu đề, đúng kiểu bài nhưng nội dung chưa đầy đủ, thuyết phục 

- Điểm 1 - 2: Bài viết sơ sài, chưa xác định rõ yêu cầu bài viết hoặc viết sai kiểu bài 

- Điểm 0: Không làm bài 

Câu 2 (12,0 điểm) 

A. Yêu cầu chung: 

* Về hình thức: 

- Thể loại: Thuộc kiểu bài chứng minh một vấn đề về văn học. 

- Bố cục: Cân đối, kết cấu chặt chẽ. 

- Diễn đạt: Văn viết phải lưu loát, đúng chính tả, đúng ngữ pháp; trình bày sạch đẹp, rõ 
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ràng, có cảm xúc. 

- Phương pháp: Nắm vững phương pháp làm bài nghị luận về một vấn đề văn chương 

thông qua việc phân tích một tác phẩm truyện để là rõ vấn đề (luận điểm rõ ràng, có sức 

thuyết phục, biết cách trích dẫn chứng và phân tích các dẫn chứng đã nêu, biết kết hợp 

yếu tổ biểu cảm trong nghị luận...). 

* Về nội dung: Đề văn nhằm đánh giá kiến thức thí sinh về một tác phẩm cụ thể đồng 

thời ở một mức độ nào đó, đánh giá sự hiểu biết của các em về góc độ lí luận văn học, đó 

là tác dụng của nghệ thuật, cái hay của thơ ca. Ở đề này cái chính là hiểu và lấy văn bản 

“Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long để làm sáng tỏ quan niệm của Nguyễn Đình Thi 

về văn học nghệ thuật: “Nghệ thuật không đứng ngoài trỏ vẽ cho ta đường đi, nghệ thuật 

vào đốt lửa trong lòng chúng ta, khiến chúng ta tự phải bước lên đường ấy”. 

B. Yêu cầu cụ thể: Học sinh có thể viết bằng nhiều cách khác nhau nhưng phải đảm bảo 

nắm được và làm toát lên những nội dung cơ bản sau: 

* Dẫn dắt giới thiệu vấn đề: Nhận định trên đã nói lên chức năng nhận thức, chức năng 

thẩm mĩ và chức năng giáo dục của nghệ thuật, của văn chương (tác dụng của nghệ thuật, 

văn chương.) 

* Giải thích một cách khái quát nhận định: 

- Nghệ thuật là một loại hình độc đáo thể hiện cuộc sống qua các hình tượng, nét vẽ, màu 

sắc, hình khối, âm thanh .... Nghệ thuật được tác giả nói ở đây nên hiểu là nghệ thuật văn 

chương. 

- Nghệ thuật không đứng ngoài trỏ vẽ cho ta: Nghệ thuật khác với những bài thuyết giảng 

đạo lí, mà các tác phẩm nghệ thuật là con đẻ của người nghệ sĩ, trong đó các nhà văn gửi 

gắm những suy tư, ước vọng của mình đến với độc giả. Tư tưởng trong tác phẩm nghệ 

thuật là thứ tư tưởng náu mình. 

- Nghệ thuật vào đốt lửa trong lòng chúng ta là: Các tác phẩm văn chương tác động vào 

nhận thức, tâm tư, tình cảm của người đọc, giúp người đọc hiểu được hiện thực cuộc sống 

được phản ánh trong tác phẩm và qua sự rung động mà tác phẩm đem lại người tiếp nhận 

sẽ nhận thức rõ cái đẹp, cái đúng, cái sai trong thực tế cuộc sống, từ đó có những tình cảm 
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yêu cái tốt đẹp, ghét cái xấu xa sai trái... 

- Khiến chúng ta tự phải bước đi lên đường ấy: Từ những tình cảm tốt đẹp mà tác phẩm 

nghệ thuật đem lại, người đọc sẽ có hành động phù hợp như kế thừa, phát huy, noi theo 

những điều tốt đẹp, đấu tranh, phê phán cái xấu xa, lỗi thời, hèn kém... 

* Chứng minh nhận định qua văn bản “lặng lẽ Sa Pa”: 

- Lặng lẽ Sa pa giúp cho người đọc thấy nghị lực phi thường và những phẩm chất cao đẹp 

của các nhân vật trong truyện mà tiêu biểu là nhân vật anh thanh niên đã giúp người đọc 

thấy rõ những phẩm chất cao đẹp của người lao động mới trong thời kì xây dựng CNXH ở 

miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền nam mà thêm trân trọng yêu mến những con 

người đó: 

+ Một con người có nghị lực phi thường: trong hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống anh 

vẫn vượt lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ (Dẫn chứng + phân tích) 

+ Anh có lí tưởng đúng đắn : “Mình sinh ra ở đâu, mình vì ai mà làm việc”... 

+ Anh biết tìm niềm vui trong công việc nhàm chán của mình với suy nghĩ “Mình với 

công việc là đôi ai bào là một mình được”.... 

+ Anh ham học hỏi, nghiên cứu khoa học (Dẫn chứng + phân tích) 

+ Anh là người có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc “Một giờ sáng vẫn thức dậy 

đi ốp” mặc dù thời tiết ở Sa Pa rất lạnh giá... 

+ Anh còn biết cải thiện cuộc sống, đã trồng rau, trồng hoa, nuôi gà.... 

+ Anh còn là người rất khiêm tốn, khi người họa sĩ muốn vẽ anh, anh đã giới thiệu những 

người khác đáng vẽ hơn (Dẫn chứng + phân tích) 

- Vẻ đẹp anh thanh niên đã có sức lan tỏa đến cô kĩ sư, ông họa sĩ (Dẫn chứng + phân 

tích) 

- Các nhân vật khác như: cô kĩ sư, ông họa sĩ, bác lái xe, ông kĩ sư nông học, anh cán bộ 

sét, anh cán bộ khí tượng ở đỉnh cao hơn bốn ngàn mét.... đều say mê cống hiến cho đất 

nước. 

- Qua nhân vật anh thanh niên người đọc thấy rõ vẻ đẹp tâm hồn của anh anh niên, thấy 

được ý thức công dân của mình trong cuộc sống. 
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- Người đọc khâm phục những đức tính cao đẹp của anh thanh niên để từ đó học tập noi 

gương, có hành động đúng trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay... 

* Khẳng định nhận định: đánh giá thành công của truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” 

- Truyện đã góp phần cổ vũ, động viện nhân dân ta trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

đồng thời cũng là bức thông điệp gửi đề mọi người ý thức công dân trong xây dựng và 

bảo vệ đất nước. Thổi bùng trong ta lòng yêu đất nước và ý thức cống hiến những gì tốt 

đẹp nhất cho đất nước. 

- Ý kiến của Nguyễn Đình Thi là hoàn toàn đúng đắn có ý nghĩa khẳng định sức mạnh của 

nghệ thuật nói chung, của văn chương nói riêng. 

(Lưu ý: Học sinh có thể viết đan xen giữa các yếu tố biểu cảm trong bài song phải có lập 

luận chặt chẽ để làm sáng tỏ nhận định). 

C. Cách cho điểm: 

- Điểm 11 - 12: Đảm bảo đủ các ý cơ bản, trình bày sạch đẹp, lập luận chặt chẽ, câu văn 

giàu hình ảnh, cảm xúc. Không mắc lỗi chính tả, lỗi câu. 

- Điểm 9 - 10,75: Đảm bảo tương đối đủ các ý cơ bản, bố cục bài rõ ràng, đầy đủ, lập luận 

chặt chẽ trình bày bài sạch, đẹp, câu văn giàu cảm xúc. Có thể mắc một hoặc hai lỗi chính 

tả. 

- Điểm 7 - 8,75: Về cơ bản bài viết đủ ý, bố cục bài viết rõ ràng, lập luận chặt chẽ, câu văn 

giàu hình ảnh, cảm xúc. Có thể mắc vài ba lỗi chính tả, 1 - 2 lỗi dùng từ. 

- Điểm 4 - 6,75: Bài viết chưa đủ ý, trình bày sơ sài, lập luận chưa được chặt chẽ còn mắc 

2-3,75 lỗi chính tả, 1 lỗi câu, 1 - 2 lỗi dùng từ. 

- Điểm 2 - 3,75: Bài viết thiếu ý nhiều, chưa biết cách lập luận, mắc nhiều lỗi chính tả, lỗi 

dùng từ, lỗi câu 

- Điểm 0,5 - 1,75: Bài viêt thiếu ý nhiều, có vẻ chưa hiểu đề, mắc nhiều lỗi dùng từ, đặt 

câu. 

- Điểm 0: Không hiểu đề, viết linh tinh hoặc để giấy trắng. 
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ĐỀ SỐ 5 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VĂN LỚP 9 

 

Câu 1: (2.0 điểm) 

Viết đoạn văn phân tích cái hay cái đep trong dòng thơ sau:                   

“Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm 

Nhóm niềm yêu thương, khoai sắn ngọt bùi 

Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui 

Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi thơ 

Ôi, kỳ lạ thiêng liêng bếp lửa!” 

Câu 2: (8.0 điểm) 

Một nhà văn đã viết: “che giấu khuyết điểm của bản thân sẽ không làm cho ta trở nên tốt 

đẹp hơn. Uy tín của ta tăng thêm nếu ta chân thành công nhận khuyết điểm.” 

Em hãy trình bày ý kiến của mình với nhận xét trên bằng cách kể một câu chuyện của bản 

thân? 

Câu 3: (10 điểm) 

Nhà văn người Nga đã quan niệm: “Nơi lạnh lẽo nhất trên thế giới không phải là Bắc Cực 

mà là nơi không có tình thương?” 

Suy nghĩ của em về câu nói trên và trình bày hiểu biết về tình thương trong xã hội? 

---------------Hết-------------- 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VĂN LỚP 9 

 

Câu 1: 

a) Phân tích các biện pháp: 

- Điệp từ: “Nhóm” => Nhấn mạnh công việc vất vả của người bà, hàng ngày tảo tần nuôi 

nấng cháu lớn khôn, ngoài ra điệp từ. Nhóm còn tạo nhịp điệu cho bài thơ. (0.5đ) 

- Ẩn dụ:  
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+ Bếp lửa ấp iu nồng đượm 

+ Nhóm niềm yêu thương 

+ Nhóm dậy tâm tình thiêng liêng - bếp lửa. (0.5đ) 

=> Hình ảnh chiếc bếp lửa không phải chỉ là vật đơn thuần mà còn là biểu tượng tình yêu 

của người bà, đã từng nhen nhóm ngọn lửa của tình yêu thương. Để thắp lên những niềm 

tin, ước mơ, hoài bão cho cháu yêu. (0.5đ) 

=> Hình ảnh bếp lửa trong đoạn thơ trên là ngọn lửa thiêng liêng mỗi khi nhớ đến bếp lửa 

thì nhớ đến người bà kính yêu - cội nguồn của bản thân – về quê hương và đất nước. 

(0.5đ) 

Câu 2:  

1. Về nội dung: Cần đáp ứng một số ý sau: 

a. Hiểu được ý nghĩa câu nói: (2.0 điểm) 

- Trong con người ta luôn tồn tại hai mặt đối lập: Tốt – xấu, cao thượng – hèn nhát, thiện 

– ác…. nhưng sai lầm khuyết điểm đều thuộc mặt trái của cặp đối lập. 

- Khuyết điểm, sai lầm, lỗi lầm đều phát sinh từ cuộc sống đầy khó khăn phức tạp và nhận 

thức của con người những khuyết điểm, sai lầm… ấy sẽ gây hậu quả đối với chính bản 

thân và người khác.   

- Khuyết điểm, sai lầm, lỗi lầm thì ai cũng mắc, điều quan trọng ta có nhìn thấy, công 

nhận và sửa chữa hay không? 

 Những điều lợi – hại của việc che giấu hay trung thực thừa nhận khuyết điểm. 

b. Bàn bạc- đánh giá – chứng minh (3.0 điểm) 

- Bàn bạc, đánh giá 

- Trong cuộc đời mỗi con người ai cũng có lần mắc sai lầm, khuyết điểm nhưng ta biết 

nhận ra những sai lầm, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa thì cuộc sống của ta sẽ tốt 

đẹp hơn. Chân thành, thẳng thắn công nhận khuyết điểm của mình chẳng những tự giúp ta 

thanh lọc tâm hồn, hướng tới điều thiện, điều tốt mà còn giữ được uy tín trước mọi người 

cũng như trong công việc. Mọi người sẽ tôn trọng, cảm phục, yêu mến và muốn giúp đỡ 

ta nhiều hơn. 
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- Khi ta mắc sai lầm khuyết điểm mà ta không nhận ra hoặc ta nhận ra nhưng ta “tặc lưỡi” 

cho qua, nghĩ rằng không ai biết, người khác chỉ ra cho ta mà ta không lĩnh hội tiếp thu để 

sửa chữa, ta chối bỏ, chống chế, bảo thủ… thì ta sẽ tiếp tục mắc sai lầm, bản thân mất uy 

tín, mọi người không tôn trọng, không tin tưởng 

- "Nhân vô thập toàn", ở đời không có phương thuốc nào có thể giúp con người ta tránh 

được mọi thiếu sót, khuyết điểm, nhưng không khó để tìm ra liều thuốc hữu hiệu trong 

chữa trị. Người phạm sai lầm phải dũng cảm nhận lỗi nhưng đi kèm với đó phải quyết tâm 

sửa chữa, khắc phục. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói "Người đời không phải là thánh thần, 

không ai tránh khỏi khuyết điểm. Chúng ta không sợ có khuyết điểm, nhưng chỉ sợ không 

biết kiên quyết sửa nó đi".     

- Chứng minh trong thực tế. 

c. Bài học được rút ra: (1.0 điểm) 

- Trong cuộc đời ta khó tránh khỏi những khuyết điểm, sai lầm nhưng ta phải biết thành 

thực nhận khuyết điểm để sửa chữa có như vậy cuộc sống mới thật sự trở nên tốt đẹp 

- Con người phải biết dựa vào chính mình để sinh tồn hòa nhập để sáng tạo và phát triển 

2. Về hình thức: Học sinh biết cách làm kiểu bài nghị luận. Bài viết có bố cục chặt chẽ. 

Biết vận dụng nhuần nhuyễn các thao tác lập luận phù hợp. 

Câu 3: 

a. Giải thích: 

- Bắc Cực: nằm ở Cực Nam của trái đất, quanh năm tuyết bao phủ dày, là nơi lạnh lẽo, cô 

đơn. Không tồn tại sự sống của loài người chỉ một số loài động vật mới có thể sống được. 

- Tình thương: là tình cảm giữa người và người, có thể là tình cảm gia đình, anh em, bạn 

bè…. 

b. Bàn luận vấn đề: 

- Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực bởi vì: 

+ Tuy Bắc Cực là nơi lạnh giá nhưng chúng ta không cần phải chịu đựng cái lạnh đó đến 

hết cuộc đời mà có thể chọn một nơi khác ấm ám hơn. Mặc dù lạnh lẽo nhưng vẫn tồn tại 

sự sống của những loại động vật như: chim cánh cụt, gấu trắng…. 
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+ Cái lạnh ấy không dai dẳng bám theo ta đến hết cuộc đời mà cái lạnh nhất chính là xuất 

phát từ trái tim của mỗi con người. 

- Nơi không có tình thương 

+ Trong cuộc sống hiện đại, khoảng cách giữa con người ngày càng xa hơn, con người đã 

gần như vô cảm trước tình thương - tình cảm của mỗi người điều đó sẽ làm cho cuộc sống 

trở nên vô vị, nhàm chán. 

+ Nếu con người sống không có tình thương sẽ không thể tìm được giá trị của cuộc sống 

họ sẽ trở nên ích kỷ, tàn nhẫn và vô cảm trước những hoàn cảnh đáng thương hơn bản 

thân mình. 

+ Bản thân chúng ta sống luôn phải có tình thương,tình cảm để con người biết có được 

những giá trị của cảm xúc không tự dằn vặt chính bản thân mình. 

d. Dẫn chứng: 

- Truyện: “Cô bé bán diêm” nếu con người biết thương cảm với số phận của cô bé thì đã 

giúp đỡ cô để giúp cô tránh khỏi cái chết bi thảm của sự khắc nghiệt giữa đói và rét. 

- Lấy thêm nhiều dẫn chứng trong tác phẩm và đời thường… 

c. Liên hệ bản thân: 

- Biết dang rộng trái tim để đón nhận tình yêu thương và sẵn sàng chia sẻ với tất cả mọi 

người đặc biệt là người có hoàn cảnh khó khăn. 

- Biết cảm thông, chia sẻ, yêu thương đến tất cả mọi người. 

d. Tổng kết: 

- Trong cuộc sống ngày nay, bản thân mỗi người phải biết đón nhận và chia sẻ tình yêu 

thương, biết giúp đỡ tất cả mỗi người. 

- Giá trị của cuộc sống được thổi hồn nên từ tình yêu thương giữa người và người. 
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